
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 
 

      TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA 
 

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP MẪU GIÁO LỚN A4 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

Giáo viên: Nguyễn Thị Anh Phương -  Nguyễn Thị Lan (81)     

STT Họ và tên  
Ngày tháng 
năm sinh  

Nam Nữ Địa chỉ gia đình  Họ tên bố Họ tên mẹ  

1 Nguyễn Bảo An 12.06.2016     Tổ 3 - Phú La Nguyễn Mạnh Duy 
Đặng Thị  Kim 

Anh 

2 Nguyễn Đăng An 21.07. 2016 x   Tổ 7 - Phú La Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Tú 

3 Nguyễn Thúy An 23.05. 2016   x Tổ 1 - Phú La Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Thủy 

4 Trần Ngọc Bảo An 01.12.2016   x Tổ 7 - Phú La Trần Trung Vũ 
Nguyễn Thị 

Trang 

5 Đặng Tú Anh 06.11.2016   x Tổ 1 - Phú La Đặng Ngọc Linh 
Phạm Thúy 

Hằng 

6 Dương Hoàng Anh 23.01.2016 x   Tổ 2 - Phú La Dương Ngọc Linh Phạm Thị Ngoan 

7 Lê Bảo Anh 24.11.2016   x 
P2302-V2 - 

VictoriA 
Lê Văn Sơn 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

8 Mai Lê Lâm Anh 24.04.2016   x Tổ 10 - Phú La Mai Văn Lâm Lê Thị Nga 

9 Ng Hoàng Diệp Anh 09.10.2016   x Tổ 8 -  Phú La Nguyễn Hồng Hà Hoàng Thị Tơ 

10 Nguyễn Vân Anh 12.10.2016   x Tổ 6 - Phú La Nguyễn Xuân Thủy Bùi Thị Nguyệt 

11 Vương Lê Bảo Anh 19.10.2016   x P2015- Thek-Park Vương Đức Nam 
Lê Thị Thanh 

Huế 

12 Hoàng Gia Bảo 25.08.2016 x   
Số 25 - TT25 - 

ĐTVP 
Hoàng Văn Đức Trần Thị Nguyệt 

13 Nguyễn Gia Bảo 08.01.2016 x   Tổ 4 -  Phú La Nguyễn Tùng Anh 
Nguyễn Thị 

Phương 

14 Nguyễn Thanh Bình 28.03.2016 x   Tòa The - Kpark Nguyễn Hữu Văn Trương Thị Lợi 

15 Đỗ Quỳnh Chi 03.11.2016   x Tổ 3 - Phú La Đỗ Duy Linh 
Nguyễn Thu 

Hằng     

16 Lê Ngọc Phương Chi 9/16/2016   x Tổ 4 - Phú La Lê Đức Anh 
Nguyễn Tùng 

Lâm 

17 Lê Ánh Dương 09.12.2016   x Tổ 1 - Phú La Lê Việt Thắng Bùi Thị Hương 

18 Ng Nhật Tuấn Dương 26.06.2016 x   Tổ 1 - Phú La Nguyễn Anh Tuấn 
Lê Thị  Mỹ 

Hạnh 

19 Ng Trần Thùy Dương 15.5.2016   x Tổ 6 -  Phú La Nguyễn Văn Giáo Trần Thị Chung 

20 
Quách Hà Bạch 

Dương 
22.01.2016   x 

Số 14 - LK14-

ĐTVP 
Quách Văn Ba 

Quách Thị 

Hương 

21 
Dương Thị Hồng 

Giang 
19.5.2016   x Tổ 8 -  Phú La Dương Đình Việt 

Ng Thị Thu 

Hương 

22 Lê Ngọc Hân 01.07.2016   x Số 16- TT2- ĐTVP Lê Hùng Lương 
Nguyễn Thị 

Thắm 

23 Lương Hoàng Gia Hân 14.08.2016   x Tổ 6 - Phú La Lương Tuấn Anh Hoàng Thị Dung 

24 Mai Gia Hân 07.01.2016 x   

Số 07  -LK21  -ĐT 

phú 

Lương, P. Phú La 

Mai Văn Thái Mai Thị Tuyết 



25 Trần Gia Hân 16.01.2016   x Số 11-TT27-ĐTVP Trần Long Tạ Thị Phượng 

26 Đặng Thanh Hằng 27.09.2016   x Tổ 6 - Phú La Đặng Quý Đôn Trần Thị Hà Hoa 

27 Vũ Gia Hiếu 16.09.2016 x   Tòa The - Kpark Vũ Mạnh Hùng Đồng Thị Vân 

28 Tô Minh Khang 09.05.20116 x   Tổ 1 - Phú La Tô Anh Khương Đinh Thị Huệ 

29 Nguyễn Hữu Khiêm 28.09.2016 x   Tổ 5 - Phú La Nguyễn Hữu Mạnh Tô Thị Hồng 

30 Phạm Gia Khôi 11/7/2016 x   Tổ 1 - Phú La Phạm Cao Bằng  Phạm Thị Dung 

31 Nguyễn Thế Kiên 22.12.2016 x   Tổ 5 - Phú La Nguyễn Quốc Huy Vũ Thị Thu Hiền 

32 Đào Tùng Lâm 09.10.2016 x   Tổ 2 - Phú La Đào Quang Hiệp Nguyễn Thị Lệ 

33 Nguyễn Khánh Linh 23.08.2016   x Tổ 5 -  Phú La Nguyễn  Đức Hưng Lê Thị Thu Vân 

34 Phạm Thanh Mai 11/17/2016   x ĐTVP   Lê Thanh Thủy 

35 Phạm Nhật Minh 13.07.2016 x   Tổ 2 - Phú La Phạm Ngọc Toàn Tạ Thị Dung 

36 Vũ Hoàng Minh 18.08.2016 x   Tổ 1 - Phú La Vũ Thành Bắc Đỗ Thị Anh Đào 

37 Vũ Quang Minh 30.12.2016 x   Tổ 10 - Phú La Vũ Mạnh Hà Lương Thị Bích 

38 Ng Ngọc Thảo My 28.03.2016   x Ô 38- TT3- ĐTVP Nguyễn Ngọc Tuấn Ng Thị Tú Uyên 

39 Trịnh Thảo My 20.07.2016   x Tổ 6 Phú La Trịnh Văn Minh 
Đoàn Phương 

Loan 

40 
Nguyễn Trọng Thành 

Nam 
1/18/2016 x   Tổ 3 - Phú La Nguyễn Trọng Lợi Bùi Thị Chung 

41 Cồ Khánh Ngọc 6/24/2016   x CT 12 Cồ Huy Phúc 
Nguyễn Thành 

Huế 

42 Đỗ Đại Quang 11.05.2016 x   Tổ 10 - Phú La Đỗ Thái Dương Lê Thu Hương 

43 Đỗ Anh Thư 23.9.2016   x Tổ 3 - Phú La Đỗ Thanh Tùng 
Nguyễn Ngọc 

Phương 

44 
Nguyễn Đặng Tú 

Uyên 
11/6/2016   x Tổ 9 Phú La Nguyễn Tuấn Tú 

Nguyễn thị Thúy 

Quỳnh 

45 Đặng Quang Vinh 7/7/2016 x   Tổ 11 - Phú La Đặng Văn Chỉnh Bùi Thị Luận 

 


